
Ngày tháng Chi tiết Thu Chi Tồn

Tồn tháng 04/2020 mang sang 17 769 252

02/05/2020 Thu bán phiếu 132 000           17 901 252

Chi chợ 400 000            17 501 252

05/05/2020 Thu bán phiếu 130000 17 631 252

Chi chợ 810 000            16 821 252

07/05/2020 Thu bán phiếu 244000 17 065 252

Chi chợ 916 000            16 149 252

Trịnh Hải Thanh Bình - Bà Triệu 1000000 17 149 252

09/05/2020 Thu bán phiếu 210000 17 359 252

Chi chợ 600 000            16 759 252

12/05/2020 Thu bán phiếu 216000 16 975 252

Chi chợ 1 003 000         15 972 252

14/05/2020 Thu bán phiếu 224000 16 196 252

Chi chợ 908 000            15 288 252

15/05/2020 Gia đình Anh Tùng ủng hộ KTX 1 000 000        16 288 252

16/05/2020 Thu bán phiếu 240000 16 528 252

Chi chợ 538 000            15 990 252

19/05/2020 Thu bán phiếu 256000 16 246 252

Chi chợ 796 000            15 450 252

Chị Xin - khu C5 100000 15 550 252

21/05/2020 Thu bán phiếu 244000 15 794 252

Chi chợ 908 000            14 886 252

Ông Tài - Hoàng  Hoa Thám 1000000 15 886 252

23/05/2020 Thu bán phiếu 236000 16 122 252

Chi chợ 2 475 000         13 647 252

25/05/2020 Cty Saitex ủng hộ KTX 5 750 000        19 397 252

26/05/2020 Thu bán phiếu 270000 19 667 252

Chi chợ 1 301 000         18 366 252

28/05/2020 Thu bán phiếu 280000 18 646 252

Chi chợ 762 000            17 884 252

30/05/2020 Thu bán phiếu 250000 18 134 252

Chi chợ 3 313 000         14 821 252

Anh Lạc - Đà Lạt 2000000 16 821 252

Cộng 13 782 000    14 730 000     16 821 252

Thu Chi Tồn

17 769 252

10 850 000      

2 932 000        

14 730 000       

13 782 000    14 730 000     16 821 252

ĐVT: VNĐ

Ngày Diễn giải ĐVT Khối lượng Đơn giá Thành Tiền

Chả cá kg 4.0 75 000 300 000

Bí + cà chua + rau muống kg 100 000

400 000

Tôm tươi kg 5 120 000 600 000

* Tồn quỹ tháng 05/2020

TỔNG HỢP CHI PHÍ THEO NGÀY 

2/5/2020

Tổng theo ngày

5/5/2020

BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2 000đ ĐÀ LẠT 

THÁNG 05/2020

(Kèm theo bảng chi tiết chi chợ hàng ngày)

Chi tiết

* Tồn đầu kì

THÁNG 05/2020

Tổng chi phí

CMTX

CMKTX

Tiền bán phiếu (1466 phiếu)



Cải ngọt kg 5 9 000 45 000

Cải thảo kg 10 10 000 100 000

Hành lá kg 1 15 000 15 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

810 000

Thịt heo kg 5 130 000 650 000

Rau muống kg 3 7 000 21 000

Điện T4/2020 195 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

916 000

Cá ngừ kg 10.0 55 000 550 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

600 000

Thịt gà kg 16 45 000 720 000

Ca ri gói 2 10 000 20 000

Điện thoại T4/2020 203 000

Chuối kg 12 5 000 60 000

1 003 000

Thịt xay kg 4 130 000 520 000

Đậu  khuôn miếng 100 800 80 000

Nước mắm lít 18 248 000

Chuối kg 12 5 000 60 000

908 000

Chả cá kg 6 75 000 450 000

Rau muống kg 4 7 000 28 000

Chuối kg 12 5 000 60 000

538 000

Chả chiên kg 6 120 000 720 000

Hành lá kg 1 16 000 16 000

Chuối kg 12 5 000 60 000

796 000

Thịt heo kg 6 135 000 810 000

Rau muống kg 4 7 000 28 000

Chuối kg 14                  5 000 70 000

908 000

Cá viên gói 14 605 000

Ga bình 2 900 000 1 800 000

Chuối kg 14 5 000 70 000

2 475 000

Thịt gà kg 16 45 000 720 000

Rau muống kg 8 7 000 56 000

Cải ngọt kg 5 10 000 50 000

Ớt tỏi + nước màu 100 000

Điện T5/2020 187 000

Nước T5/2020 138 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

1 301 000

Cá nục kg 12 55 000 660 000

Hành lá kg 1 20 000 20 000

Nước uống bình 1 12 000 12 000

Chuối kg 14 5 000 70 000

762 000

Chả cá kg 8.0 75 000 600 000

Rau muống kg 4 7 000 28 000

Cà chua kg 2 7 500 15 000

Vòi nước 40 000

Cải thảo kg 10 6 000 60 000

Lương cô HồngT2+3/2019 2 500 000

Chuối kg 14 5 000 70 000

3 313 000

14 730 000

Tổng theo ngày

7/5/2020

9/5/2020

Tổng theo ngày

12/5/2020

21/5/2020

Tổng theo ngày

5/5/2020

Tổng theo ngày

Tổng theo ngày

14/5/2020

Tổng theo ngày

16/5/2020

Tổng theo ngày

19/5/2020

Tổng theo ngày

Tổng

Tổng theo ngày

26/5/2020

Tổng theo ngày

28/5/2020

30/5/2020

Tổng theo ngày

23/5/2020

Tổng theo ngày


